Trường THCS - THPT Lê Lợi                              TÀI LIỆU VẬT LÝ 11 ( TUẦN 27)
      Tổ Vật lí – kĩ thuật                     NỘI DUNG :  ÔN TẬP TỪ TRƯỜNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

                       Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: ………
A – LÝ THUYẾT
1. Lực từ do từ trường đều tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có


+ Điểm đặt : tại trung điểm của đoạn dây dẫn.                   + Phương : vuông góc với 

[image: image1.wmf]®

l

và 

+ Chiều : theo qui tắc bàn tay trái                                       + Độ lớn : F = BIlsin(
+ Dây dẫn song song với vectơ cảm ứng từ: α = 00     ;   + Dây dẫn vuông góc với vectơ cảm ứng từ: α = 900
2. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường : 
                         f = |q| vBsin( 
   với ( là góc hợp bởi 
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3. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt : 
	a. Dòng điện thẳng dài : 

Cảm ứng từ 
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 tại M 

+Phương:vuông góc với 
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+Chiều:theo qui tắc nắm tay phải 

+ Độ lớn :
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	b. Dòng điện tròn : 

Cảm ứng từ 
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 tại tâm 

+ Phương : vuông góc với mặt phẳng vòng dây 

+ Chiều theo qui tắc nắm tay phải 

+ Độ lớn : 
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	c. Ống dây điện hình trụ : 

Cảm ứng từ trong lòng ống dây 

+ Phương : song song với trục ống dây 

+ Chiều : theo qui tắc nắm tay phải 

+ Độ lớn : B = 4(.10-7.n.I 

                    =  4(.10-7.
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    với :     N là số vòng dây

l là chiều dài ống dây 
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4. Từ thông :   ( = NBScos(    

            B : cảm ứng từ (T) 
;        S : diện tích (m2)       ;       ( : góc hợp bởi 
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             1dm2 = 10-2 m2 
;        1cm2 = 10-4 m2 
        ;
       1 mm2 = 10-6 m2 

+ Mặt phẳng khung dây song song với vectơ cảm ứng từ: α = 900     ;   

+ Mặt phẳng khung dây vuông góc với vectơ cảm ứng từ: α = 00
+ Mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ 300: α = 600
+ Pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ 300: α = 300
5. Hiện tượng cảm ứng điện từ

- Khái niệm hiện tượng cảm ứng điện từ

Khi từ thông qua mạch kín biến thiên thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch biến thiên.

- Định luật Lentz về chiều dòng điện cảm ứng 

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra ( từ trường cảm ứng) có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch kín

B – BÀI TẬP

Câu 1: Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải là tương tác từ:

A. tương tác giữa các điện tích đứng yên
B. tương tác giữa nam châm và dòng điện

C. tương tác giữa hai nam châm
D. tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện

Câu 2: Một dòng điện tròn bán kính R có dòng điện I chạy qua. Nếu cường độ dòng điện trong vòng dây không thay đổi,còn bán kính vòng dây giảm đi hai lần thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây sẽ:

A. tăng 2 lần
B. giảm 2 lần
C. tăng 
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lần
D. giảm 
[image: image16.wmf]2

 lần

Câu 3: Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần

A. không đổi
B. giảm 2 lần
C. giảm 4 lần
D. tăng 2 lần

Câu 4: Đặt đoạn dây có dòng điện trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ 
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, dây dẫn không chịu tác dụng của lực từ nếu dây dẫn đó :
A. Song song với 
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                                             B. Vuông góc với 
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                                  C. hợp với 
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 một góc nhọn.
                                    D. hợp với 
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 một góc tù

Câu 5: Lực Loren là lực từ do từ trường tác dụng lên:

A. Nam châm                 B. dòng điện
  C. ống dây

D. hạt mang điện chuyển động

Câu 6: Một hạt mang điện tích q chuyển động với vận tốc 
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 trong  từ trường đều có cảm ứng từ 
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 thì lực từ tác dụng vào hạt  được xác định bằng

A. 
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C. 
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Câu 7: Khi độ lớn của cảm ứng từ và độ lớn của vận tốc của điện tích cùng tăng lên 2 lần thì độ lớn lực Lo-ren-xơ     A. tăng 4 lần. 

B. không đổi. 

C. tăng 2 lần. 

D. giảm 2 lần.

Câu 8: Dòng điện I = 1A chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10cm có độ lớn bằng

A. 2,5.
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B. 2.
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C. 2,5.
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D. 2.
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................Câu 9: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài .  Tại điểm A cách dây 10 cm cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2.10-5 T . Cường độ dòng điện chạy trên dây là

A. 20 A
B. 15 A
C. 25A
D. 10 A

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................Câu 10:  Một đoạn dây dẫn dài 8cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 0,09N. Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn là:      A. 0,4T

       B. 0,8T

          C. 1,5 T

            D. 1,2T
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................Câu 11: Một đoạn dây dẫn có chiều dài 10cm đặt trong từ trường đều hợp với đường sức từ một góc 300.  Dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ 1 A ; cảm ứng từ của từ trường là 0,8T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây là :

A.  0,06N   
B.  0,6N   
C. 0,04N   
D. 1,2N   

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................Câu 12: Một dây dẫn thẳng dài đặt trong một từ trường có cảm ứng từ  0,02T . Dây dẫn dài 10cm  đặt hợp với véctơ cảm ứng từ một góc 300 và chịu tác dụng của một lực từ là 0,024N. Cường độ dòng điện trong dây dẫn là:

A.  0,4A
B.  24A
C.  12A
D.  6A

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................Câu 13: Một proton mang điện 1,6.10-19C bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ  là 1,2T  theo phương hợp với đường sức 300 với vận tốc ban đầu là 3.107m/s . Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt đó là:

     A. 5,76.10-12N   
        B. 2,88.10-12N  

C. 1,73.10-10 N    
  D. 1,44.10-10N

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................Câu 14: Một hạt mang điện 3,2.10-19C bay vào trong từ trường đều có B = 0,5T hợp với hướng của đường sức từ 300. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn 8.10-14N. Vận tốc của hạt đó khi bắt đầu vào trong từ trường là:

     A. 107m/s  

        B. 5.106m/s  

C. 5.105m/s   

  D. 106m/s

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................Câu 15: Một electron mang điện -1,6.10-19C chuyển động với vận tốc 2.106m/s vào trong từ trường đều B = 0,01T chịu tác dụng của lực Lorenxơ 2,77.10-15N . Góc hợp bởi véctơ vận tốc và hướng đường sức từ trường là:

     A. 600   

        B. 300  


C. 900   
             D. 450
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................Câu 16: Một khung dây tròn bán kính 30cm gồm 10 vòng dây. Cường độ dòng điện qua khung là 0,3A  . Cảm ứng từ tại tâm của khung dây là     A. 3,14.
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  B. 6,28.
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       C. 3,14.
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D. 6,28.
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.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................Câu 17: Tại tâm của dòng điện tròn gồm 100 vòng, người ta đo được cảm ứng từ B = 6,28.10-3T. Bán kính mỗi vòng dây là 10cm. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là:


     A. 5A  
                    B. 1A   
                      C. 10A                           D. 0,5A

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................Câu 18: Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ là 0,1885T bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 5A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 20cm

     A. 6000 vòng    
          B. 1885 vòng 

  C. 5000 vòng               D. 9425 vòng

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................Câu 19: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài .  Tại điểm A cách dây 10 cm cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2.10-5 T . Cường độ dòng điện chạy trên dây là

A. 20 A
   B. 15 A
     C. 25A
   D. 10 A

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 20: Dòng điện có cường độ 15A chạy trong một dây dẫn thẳng dài,cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại một điểm M có độ lớn 10-5T. Điểm M cách dây một khoảng 

A.  25cm
   B. 10cm
     C.  15cm
    D.  30cm

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 21: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích  40cm2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06T, véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Độ lớn từ thông qua vòng dây :

      A. 2,4.10-4Wb  
           B. 1,5.10-4Wb 

C. 4 .10-3Wb   

D. 6,67.10-3Wb   

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... Câu 22:Một khung dây phẳng có diện tích 12cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,05T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 300. Độ lớn từ thông qua khung:

      A. 2.10-5Wb  

B. 3.10-5Wb 

C. 4 .10-5Wb   

D. 5.10-5Wb   

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................Câu 23: Một hình chữ nhật kích thước 4cm x 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-4 (T). Vectơ cảm ứng từ hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 600. Từ thông qua hình chữ nhật đó là:

A. 6.10-7 Wb
           B. 3.10-7 Wb

C. 5.10-7 Wb          
D. 3.10-3 Wb

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 24.  Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là 
I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8 (cm). Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:


A. 1,0.10-5 (T)

B. 1,1.10-5 (T)


C. 1,2.10-5 (T)

D. 1,3.10-5 (T)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 25: Một đoạn dây dẫn thẳng dài  0,4m  đặt trong từ trường đều có các đường sức từ theo phương ngang, chiều từ trái sang phải; dây dẫn được đặt nằm trong mặt phẳng ngang và vuông góc với các đường sức từ (như hình vẽ) . Biết dòng điện chạy qua dây là 10A, cảm ứng từ  B = 2.10-4T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có:


A.độ lớn 8.10-4 N, chiều từ trên xuống dưới.     

B. độ lớn 8.10-4 N, chiều từ dưới lên trên.

C. độ lớn 4.10-4 N, chiều từ trái sang phải.         

D.độ lớn 4.10-4 N, chiều từ phải sang trái.

..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... 

Câu 26. Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 50 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện, cách dòng I1 20cm và cách dòng I2 30cm. Cảm ứng từ tại M là 1,1 .10-5T. Xác định chiều và cường độ dòng điện I2.
A. I2 = 9A, ngược chiều I1.

B. I2 = 10A, ngược chiều I1.

C. I2 = 9A, cùng chiều I1.

D. I2 = 10A, cùng chiều I1.

........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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